MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
MÔN: VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Số câu hỏi theo các mức độ
	Tổng
	%
tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (ph)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	TN
	TL
	
	

	1
	Cảm ứng điện  từ
	Từ thông. Cảm ứng điện  từ. Suất điện động cảm ứng.
	3
	3
	2
	3
	1*
	6
	0
	0
	4
	1*
	16
	36,67

	
	
	Tự cảm
	2
	2
	2
	3
	
	
	0
	0
	4
	
	
	

	2
	Khúc xạ ánh sáng
	Khúc xạ ánh sáng. 
Phản  xạ toàn phần
	4
	4
	3
	4,5
	1*
	6
	0
	0
	6
	1*
	13,5
	30

	3
	Mắt. Các dụng cụ quang
	Thấu kính mỏng
	3
	3
	2

	3
	0

	0

	1*
	7,5

	5
	1*
	13.5
	26,66

	Tổng
	
	12
	12
	9
	13,5
	2
	12
	1
	7,5
	21
	3
	45
	

	Tỉ lệ (%)
	
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	100


Lưu ý: * là các câu hỏi tự luận cho phần riêng

BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN: VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	T T
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Cảm ứng điện từ
	Từ thông. 
Cảm ứng điện  từ. 
Suất điện động cảm ứng.
	Nhận biết:

· Phát biểu được định nghĩa và viết công thức tính từ thông.

· Phát biểu được định luật Len-xơ.

· Phát biểu được định luật Fa-ra-đây về cảm ứng điện từ.

· - Định nghĩa dòng điện Fu-cô.

Thông hiểu:

· Nêu được các cách làm biến đổi từ thông.

· Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Nắm được công thức tính từ thông: ( = BScos(
- Nêu được các cách làm biến đổi từ thông.

- Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng cảm ứng điện từ.

- Nắm được các công thức: Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.


[image: image1.wmf]c

e

t

DF

=

D


Nếu để ý đến chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ, thì ta có hệ thức tính suất điện động cảm ứng:
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Vận dụng:

- Biết cách xác định từ thông và tính suất điện động cảm ứng theo công thức.


	3
	2
	1*
	0

	
	
	Tự cảm

 
	Nhận biết:

- Nêu được định nghĩa hiện tượng tự cảm.

· Công thức từ thông riêng của ống dây

· Công thức độ tự cảm của ống dây, đơn vị đo độ tự cảm..
· Khái niệm về suất điện động tự cảm và biểu thức tính suất điện động tự cảm.
Thông hiểu:

- Hiểu công thức: ( = Li

- Nắm được công thức tính suất điện động tự cảm:
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- Mô tả được thí nghiệm hiện tượng tự cảm.
	2
	2
	
	

	2
	Khúc xạ   ánh sáng
	Khúc xạ ánh sáng. Phản     xạ toàn phần
	Nhận biết:

· Phát biểu được định luật khúc xạ ánh sáng

· Biết khái niệm chiết suất tỉ đối, chiết suất tuyệt đối.

· Nêu được khái niệm phản xạ toàn phần và điều kiện để xảy ra phản xạ toàn phần.
· Viết được công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần.

Thông hiểu:

· Hiểu định luật khúc xạ ánh sáng.

· Nắm được khái niệm chiết suất tỉ đối, chiết suất tuyệt đối và công thức liên hệ giữa chúng.

· Phân biệt được hiện tượng phản xạ 1 phần và phản xạ toàn phần.
· Mô tả được thí nghiệm về hiện tượng phản xạ toàn phần.

Vận dụng:

· Vận dụng các hệ thức trong định luật khúc xạ ánh sáng để tính  chiết suất, góc tới, góc khúc xạ ...
· Tính được góc giới hạn phản xạ toàn phần và các đại lượng trong  công thức tính góc giới hạn.

Vận dụng cao:

Vận dụng định luật khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần để giải các bài tập nâng cao.
	4
	3
	1*
	

	4
	Mắt. Các dụng cụ quang
	Thấu kính  mỏng.
	Nhận biết:

· Nêu được định nghĩa thấu kính.

· Nắm được các khái niệm: Quang tâm, tiêu điểm chính, tiêu   điểm phụ, tiêu diện.

· Nắm được đặc điểm của các tia sáng truyền qua thấu kính.

· Nêu được đặc điểm của tiêu cự, độ tụ của từng loại thấu kính và đơn vị đo. 

· Viết được các công thức thấu kính.

· Công dụng của thấu kính.

· Nêu được số phóng đại của ảnh tạo bởi thấu kính là gì.

Thông hiểu:

· Tính được độ tụ của thấu kính khi biết tiêu cự của thấu kính và ngược lại.

· Vẽ được tia ló khỏi thấu kính hội tụ, phân kì.

· Nắm được khái niệm độ tụ của thấu kính và đơn vị đo độ tụ.

- Công thức liên hệ giữa các vị trí của ảnh, vật và tiêu cự (công thức thấu kính).

Vận dụng:

· Biết cách tính số phóng đại của ảnh và các đại lượng trong các công thức thấu kính. Từ đó xác định được tính chất của ảnh khi qua thấu kính.

· Dựng được ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính.
Vận dụng cao:

· Vận dụng các công thức về thấu kính để giải các bài tập nâng cao (dời vật, dời thấu kính,...)
	3
	2
	0
	1*

	
	
	Tổng
	12
	9
	2


	1

	
	
	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%


	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA

Mã đề 101
(Đề có 04 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: Vật lý – Lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 26/4/2023


	Họ và tên: .......................................................................
	Lớp: .................
	


I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1. Một ống dây có độ tự cảm L = 400 mH. Cho dòng điện chạy qua ống dây, dòng điện tăng từ 0 đến 5A trong thời gian 1s. Độ lớn suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây là

     A. etc = 8 V.
 B. etc = 20 V.
     C. etc = 2 V.
     
D. etc = 0,8 V.

Câu 2. Qua thấu kính, nếu vật thật cho ảnh ngược chiều với vật thì thấu kính

   A. có thể là thấu kính hội tụ hoặc phân kì đều được.
     
B. không tồn tại.

     C. chỉ là thấu kính hội tụ.





D. chỉ là thấu kính  phân kì.

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai? Hệ số tự cảm của ống dây

     A. được tính bởi công thức
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     B. phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của ống dây.

     C. càng lớn nếu số vòng dây trong ống dây là nhiều.

     D. có đơn vị là Henri (H).

Câu 4. Tia sáng tới đi song song với trục chính của thấu kính thì tia ló

     A. Đi qua hoặc có đường kéo dài đi qua tiêu điểm ảnh chính.

     B. Đi qua hoặc có đường kéo dài đi qua tiêu điểm vật chính.

     C. Đi song song với trục chính.

     D. Truyền thẳng qua quang tâm.

Câu 5. Nếu mắc nối tiếp một cuộn dây dẫn và một đèn và khóa điện rồi nối mạch với nguồn điện tạo thành mạch kín. Khi mở khóa điện, hiện tượng xảy ra là

     A. Đèn tối đi ròi lóe sáng liên tục.
     B. Đèn tắt từ từ.

     C. Đèn lóe sáng rồi tắt.
     D. Đèn tắt ngay.

Câu 6. Cho ánh sáng đi từ môi trường có chiết suất n = 1,5 ra ngoài không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là

     A. igh = 62o44’.
B. igh = 38o26’.
     C. igh = 41o48’.
     
D. igh = 48o35’.

Câu 7. Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

     A. Ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi gặp bề mặt nhẵn.

     B. Ánh sáng bị đổi hướng đột ngột khi truyền qua mặt phân cách giữa 2 môi trường trong suốt.

     C. Cường độ sáng bị giảm khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

     D. Ánh sáng bị phản xạ toàn bộ trở lại khi khi chiếu tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Câu 8. Cho chiết suất của nước bằng 4/3, của benzen bằng 1,5; của thủy tinh là 1,6. Có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần khi chiếu ánh sáng từ

     A. Nước vào benzen.
     B. Benzen vào thủy tinh.

     C. Nước vào thủy tinh.
     D. Benzen vào nước.

Câu 9. Gọi i là góc tới, r là góc khúc xạ. Theo định luật khúc xạ, ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém theo phương xiên góc tới mặt phân cách thì

     A. i ≤ r.
     B. i≥ r.
  C. r > i.
D. r < i.

Câu 10. Một khung dây phẳng, diện tích S, gồm N vòng được đặt trong từ trường đều [image: image5.png]


. Vecto cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung một góc α < 90 0. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian Δt thì độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung dây là

     A. 
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Câu 11. Chọn câu đúng nhất. Khi tia sáng đi từ môi trường trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi trường trong suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì

     A. Tất cả các tia sáng đều bị khúc xạ và đi vào môi trường n2.

     B. Một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ.

     C. Tia sáng bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường.

     D. Tất cả các tia sáng đều phản xạ trở lại môi trường n1.

Câu 12. Khi tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất n1 sang môi trường (2) có chiết suất n2 với góc tới i thì góc khúc xạ là r. Chọn biểu thức đúng.

     A. n1sinr = n2sini.
B. n1tanr = n2tani.
  C. n1cosr = n2cosi.
   D. n1sini = n2sinr.

Câu 13. Chọn câu sai.
     A. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường không nhỏ hơn 1.

     B. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường luôn luôn nhỏ hơn 1.

     C. Chiết suất tuyệt đối của chân không bằng 1.

     D. Chiết suất là đại lượng không có đơn vị.

Câu 14. Có bốn thấu kính với đường truyền của một tia sáng như hình vẽ. Thấu kính nào là thấu kính hội tụ?
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     A. Hình 3 và Hình 4.
B. Hình 2 và hình 3.
C. Hình 4.
     D. Hình 1.

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

     A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.

     B. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.

     C. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

     D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.

Câu 16. Khi cho nam châm chuyển động qua một mạch kín, trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng. Điện năng của dòng điện được chuyển hóa từ

     A. nhiệt năng.
B. hóa năng.
C. cơ năng.
D. quang năng.

Câu 17. Cho vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (C) vuông góc với các đường sức từ thì khi độ lớn cảm ứng từ tăng 2 lần và diện tích mặt phẳng (C) giảm 4 lần, từ thông

     A. tăng 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. bằng 0.

Câu 18. Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thì chùm sáng ló là chùm hội tụ cắt nhau tại một điểm nằm sau thấu kính và cách quang tâm của thấu kính một đoạn 25 cm. Thấu kính đó là

     A. Thấu kính hội tụ có độ tụ 4 dp.
     B. Thấu kính phân kì có độ tụ -4 dp.

     C. Thấu kính hội tụ có độ tụ -4 dp.
     D. Thấu kính phân kì có độ tụ 4 dp.

Câu 19. Khi nói về số phóng đại k của ảnh tạo bởi thấu kính, phát biểu nào sau đây đúng?

     A. Vật và ảnh cùng chiều k < 1.
     B. Vật và ảnh cùng chiều k > 0.

     C. Vật và ảnh ngược chiều k >1.
     D. Vật và ảnh ngược chiều k > 0.

Câu 20. Mạch kín (C) phẳng, không biến dạng trong từ trường đều. Hỏi trường hợp nào dưới đây, từ thông qua mạch biến thiên?

     A. (C) chuyển động quay xung quanh một trục cố định vuông góc với mặt phẳng chứa mạch.

     B. (C) chuyển động trong một mặt phẳng vuông góc với từ trường.

     C. (C) quay xung quanh trục cố định nằm trong mặt phẳng chứa mạch và trục này không song song với đường sức từ.

     D. (C) chuyển động tịnh tiến.

Câu 21. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông?

     A. Từ thông là một đại lượng đại số.


     B. Đơn vị của từ thông là Vêbe (Wb)

     C. Biểu thức định nghĩa của từ thông là Φ = BScosα.
     D. Từ thông là một đại lượng có hướng.

II. TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC LỚP
Câu 22. (1 điểm) Một khung dây phẳng diện tích 20 cm2, gồm 10 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng của khung dây. Biết cảm ứng từ giảm đều từ 0,8 T đến 
0,2 T trong thời gian 0,5 s. Hãy xác định: 

a. Độ lớn suất điện động cảm ứng trong khung dây.

b. Cường độ dòng điện chạy trong khung dây biết điện trở mỗi vòng dây là 0,2 Ω.

PHẦN RIÊNG
DÀNH CHO CÁC LỚP TÍCH HỢP (TH1, TH2, TH3)
[image: image35.png]


Câu 23. (1 điểm) Một tia sáng đi từ một chất lỏng trong suốt có chiết suất n chưa biết sang không khí dưới góc tới như hình vẽ. Cho biết: β =1500; ( = 450. 

Tính chiết suất n của chất lỏng.

Câu 24. (1 điểm) Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính và cách thấu kính 20 cm cho ảnh thật cao hơn vật 2 lần. Xác định tiêu cự của thấu kính và khoảng cách giữa vật - ảnh.

DÀNH CHO CÁC LỚP CƠ BẢN (A1, A2, CA1, CA2, CA3, CH, CS, CT, CV, TĐ, CTin)
Câu 25. (1 điểm) Một tia sáng đi từ không khí có chiết suất n = 1 vào môi trường có chiết suất n’ dưới góc tới i.

a.  Khi tia sáng lập với mặt phân cách giữa môi trường không khí và môi trường nước (n’ = 4/3) một góc 600 thì góc khúc xạ bằng bao nhiêu? 

b. Khi góc hợp bởi tia tới và tia khúc xạ của ánh sáng đi vào chất lỏng là 300 và tia khúc xạ hợp với mặt thoáng là 600. Hãy xác định giá trị chiết suất n’ của môi trường.

Câu 26. (1 điểm) Đặt vật sáng AB trước thấu kính ta thu được ảnh thật cao gấp 3 lần vật. Dịch vật ra xa thấu kính thêm 1 đoạn 3 cm, sau khi dịch chuyển màn đi 18 cm ta lại thu được ảnh rõ nét của vật ở trên màn. Tìm tiêu cự của thấu kính và độ cao ảnh mới.

DÀNH CHO LỚP 11CL
Câu 27. (1 điểm) Trong một mạch dao động LC, tụ điện có điện dung là 5 µF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05sin2000t (A), với t đo bằng giây. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm và biểu thức cho điện tích của tụ.

[image: image36.emf]Câu 28. (1 điểm) Cho mạch dao động lí tưởng như hình vẽ. Các tụ điện có điện dung C1= 3 nF; C2 =6 nF. Cuộn thuần cảm có độ tự cảm L= 0,5mH. Bỏ qua điện trở khoá K và dây nối. 

a. Ban đầu khoá K đóng, trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,03A. Lúc điện áp giữa hai bản tụ điện C1 là 6V thì độ lớn của cường độ dòng điện trong mạch bằng bao nhiêu?

b. Ban đầu khoá K ngắt, tụ điện C1 được tích điện đến điện áp 10V, còn tụ điện C2 chưa tích điện. Sau đó đóng khoá K. Tính cường độ dòng điện cực đại trong mạch.
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

I. TRẮC NGHIỆM

	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	101
	C
	C
	A
	A
	C
	C
	D
	D
	C
	C
	B
	D
	B
	B
	D
	C
	D
	A
	B
	C
	D


II. TỰ LUẬN 

	Câu
	Gợi ý
	Điểm

	22
	a. 
[image: image11.wmf]NBScos=0,012Wb

DF=Da



[image: image12.wmf]c

e0,024V

t

DF

==

D


b. R = N.0,2 = 2 ( 

I = ec/R = 0,012 A 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	23
	Từ hình vẽ: i = 300; r = 450 

Áp dụng định luật khúc xạ: 
[image: image13.wmf]nsinin'sinrn'2

=Þ=


	0,25/ý

0,5

	24
	Ta có: 
[image: image14.wmf]A'B'd'

k2

ABd

==-=-

 


[image: image15.wmf]d'2d=40cm

Þ=


Tiêu cự: 
[image: image16.wmf]d.d'40

fcm

dd'3

==

+


a = d  + d’ = 60 cm
	0,25

0,25

0,25

0,25

	25
	a. ta có: 
[image: image17.wmf]nsinin'sinr

=

( r = 220 
b. i – r = 300 và theo đề ta có: r = 300 ( i = 600 

Suy ra: 
[image: image18.wmf]nsinin'sinrn'3

=Û=

 


	0,5

0,25

0,25

	26
	Ta có: 
[image: image19.wmf]1

d'

k3d'3d

d

-

=-=Þ=


( 
[image: image20.wmf]4

df

3

=


Lúc sau: 
[image: image21.wmf]2

'

2

dd3

dd'18

=+

ì

í

=-

î



[image: image22.wmf](

)

2

2

d3f

df

3d18

dfd3f

+

Þ==-

-+-

 
· f = 18 cm ; d = 24 cm

Độ cao ảnh mới: 
[image: image23.wmf]'

2

2

2

A"B"dd'18

k2

ABdd3

--

====

+

 

( A”B” = 2AB 
	0,25

0,25

0,25

0,25

	27
	Độ tự cảm 
[image: image24.wmf](

)

226

11

L0,05H

C2000.5.10

-

===

w
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Vì q trễ pha hơn i  là π/2 nên 

q = Q0sin(2000t – π/2) 
[image: image26.wmf](

)

q25cos2000tC

Þ=-pm

 


	0,25

0,25

0,25

0,25

	28

a.

b.
	
[image: image27.wmf]12

21

2

uC

uC

==


[image: image28.png]
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Điều kiện tồn tại nghiệm của phương trình
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Cường độ dòng điện cực đại trong mạch I0=0,02A
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